Teân baøi :              CHUẨN ĐOÁN HƯ HỎNG – XỬ LÝ

                             (MÁY LẠNH HAI KHỐI MONO)

                      PAN 04 : MÁY MẤT LẠNH HOÀN TOÀN

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU:


1. Muïc ñích:

          Sau bài này, học sinh có khả năng : 

· Nhận biết được các hiện tượng hư hỏng khi máy bị mất lạnh hoàn toàn.

· Chuẩn đoán chính xác các nguyên nhân có thể xảy ra đối với các hiện tượng hư hỏng khi máy bị mất lạnh hoàn toàn.

   2. Yêu cầu: 

          a.   Kỹ thuật  :  Thao tác đúng qui trình kỹ thuật.

          b.  Mỹ thuật :  Thao tác thứ tự,  gọn gàng, sạch sẽ.

          c.   An toàn   :  Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

II/ Thieát bò – vaät tö – duïng cuï:
1. Thiết bị:  mô hình máy lạnh hai khối loại Mono công suất 1HP-220v, ổ cắm nguồn.
2. Vật tư : tụ ngậm, ga R22
3. Dụng cụ : đồng hồ VOM, đồng hồ ampe, đồng hồ sạc ga, máy dò xì ga, kiềm điện, vít bake.

III/ Caùc böôùc thöïc haønh:
Để thực hiện chuẩn đoán xử lý pan máy mất lạnh hoàn toàn, cần phải nắm vững các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng để chuẩn đoán chính xác pan, phải có qui trình thực hành hợp lý, logic, đảm bảo an toàn. 

  1. Các hiện tượng, thông số, nguyên nhân hư hỏng


1.1 Máy hoạt động , nhưng không lạnh
	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Xử lý

	1
	Quạt dàn lạnh, quạt dàn nóng, máy nén hoạt động
	Không có ga
	Khắc phục chổ xì hở (mối nối, van, ty, dàn lạnh, dàn nóng.....), hút chân không, nạp ga

	2
	
	Hư bơm nén, không hút không đẩy
	Thay máy nén, hút chân không , nạp ga

	3
	
	Nghẹt phin, nghẹt cáp
	Thay phin,cáp, hút CK, nạp ga



1.2  Máy không hoạt động .

	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Xử lý

	1
	Quạt dàn lạnh chạy; quạt dàn nóng và máy nén không hoạt động
	Không có điện xuống đuôi nóng:

- Hư board mạch

- Để sai chế độ trên remote (Fan, Heat)
	- Kiểm tra, sửa board

- Chỉnh lại chế độ (Auto, cool)

	2
	Quạt dàn lạnh và quạt dàn nóng chạy, máy nén không hoạt động (không có dòng I=0A)
	- Hư técmic
- Đứt giắc ghim vào chân C hoặc chân R của máy nén
	- Thay técmic
- Thay giắc ghim

	3
	Quạt dàn lạnh và quạt dàn nóng chạy, máy nén không hoạt động(có dòng ù 

Iù = 16 ÷ 24A đối với máy 1HP )
	- Hư tụ ngậm hoặc nổ tụ
- Máy nén kẹt cơ

- Cháy cuộn dây động cơ
	- Kiểm tra, thay thế

- Kích máy nén bằng tụ đề hoặc tăng điện áp lúc đề. Nếu máy nén không chạy, thay máy nén, hút chân không, nạp ga 

- thay máy nén, hút chân không, nạp ga 



	4
	Quạt dàn lạnh và máy nén chạy; quạt dàn nóng không hoạt động
	- Hư tụ ngậm hoặc nổ

- Cháy motor quạt

- Kẹt cốt, hư bạc đạn
	- Kiểm tra, thay thế

- Thay motor quạt

- Nếu xử lý không được, thay motor quạt



	5
	Quạt dàn lạnh không hoạt động; quạt dàn nóng và máy nén chạy vài phút rồi ngừng 
	- Hư tụ ngậm hoặc nổ

- Cháy motor quạt

- Kẹt cốt, hư bạc đạn
	- Kiểm tra, thay thế

- Thay motor quạt

- Nếu xử lý không được, thay motor quạt



	6
	Quạt dàn lạnh chạy; đuôi nóng chạy nghỉ liên tục (vài phút)
	- Đầu dò ga để sai vị trí
- Đầu dò ga bị đứt dây
	- Gắn đúng vị trí trên dàn lạnh
- Nối dây hoặc thay đầu dò


	7
	Đầu lạnh, đuôi nóng không hoạt động
	*Không có tín hiệu chuông trên board :      - Không có điện nguồn
- Cháy biến thế board

- Đứt cầu chì boar

- Hư bộ chỉnh lưu DC

*Có tín hiệu chuông trên board:

- Hư mạch xử lý
	- Kiểm tra CB nguồn
- Thay biến thế

- Thay cầu chì

- Thay 

-Kiểm tra, sửa board


2. Chuẩn đoán Pan
   Cho máy hoạt động. Quan sát hiện tượng, thông số để chuẩn đoán Pan
· Bật CB nguồn

· Nhấn Remote khởi động máy.
Chuù yù:    - Đồng hồ ampe để thang 60A 
KẾT LUẬN: 




** Hiện tượng : Quạt dàn lạnh và quạt dàn nóng chạy, máy nén không hoạt động(có dòng ù Iù = 16  ÷ 24A đối với máy 1HP)
         ** Nguyên nhân : 
- Hư tụ ngậm hoặc nổ tụ (90%)






- Máy nén kẹt cơ (5%)






- Cháy cuộn dây động cơ (5%)

3. Trình tự xử lý

· Bước 1: Ngừng máy.

· Nhấn Remote tắt máy.

· Tắt CB nguồn. 

· Bước 2:  Tháo nắp đuôi nóng
    Chuù yù:    Ốc vít phải để gọn gàng tránh thất lạc thiếu ốc
· Bước 3: Đo kiểm tụ ngậm (capacitor running).

    Chuù yù:    - Đồng hồ VOM để thang Rx100
· Bước 4: Đo kiểm C,R,S máy nén.

    Chuù yù:    - Đồng hồ VOM để thang Rx1

· Bước 5: Đo kiểm điện trở cách điện máy nén.

   Chuù yù:    - Đồng hồ VOM để thang Rx1K hoặc Rx10K

· Bước 6: Thay tụ ngậm.

  Chuù yù:    thông số điện dung và điện áp trên tụ 

· Bước 8: Tắt máy.
· Bước 7: Cho máy hoạt động. Quan sát hiện tượng, thông số.

· Bật CB nguồn

· Nhấn Remote khởi động máy.

    Chuù yù:    - Đồng hồ ampe để thang 60A lúc khởi động máy, khi máy chạy chuyển   qua thang 6A hoặc 15A
KẾT THÚC BÀI THỰC HÀNH



















































